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	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn kiểm tra: Địa lí 9
Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề kiểm tra gồm: 1 trang)


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	Nội dung
kiến thức

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng (thấp)
	Vận dụng
(cao)
	Tổng Điểm (%)

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Câu 1
	
	
	Câu 1: (0,25đ)
	
	
	
	
	
	2,5

	Câu 2
	Câu 2 (1,25đ)

	
	
	
	
	
	
	
	12,5

	Câu 3
	
	
	Câu 3: (0,25đ)
	
	
	
	
	
	2,5

	Câu 4
	
	
	Câu 4: (0,25đ)
	
	
	
	
	
	2,5

	Câu 1
	
	
	Câu 1 ý 1 (2đ)
	
	
	Câu 1 ý 2 (1đ)
	
	
	30

	Câu 2
	
	
	
	Câu 2

(1,5đ)
	
	
	
	Câu 2

(0,5đ)
	30

	Câu 3
	
	
	
	Câu 3 (2đ)
	
	
	
	Câu 3 (1đ)
	20

	Tổng điểm (%)
	12,5
	
	27,5
	35
	
	10
	
	15
	10,0

(100%)


 

B. ĐỀ KIỂM TRA:

I. Trắc nghiệm (2đ)
Câu 1.  Ngành dịch vụ có sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế như thế nào?
A.  Tăng liên tục.



B.  Ngày càng giảm
C.  Chiếm tỉ trọng thấp


D. Tăng nhưng còn biến động
Câu 2. Hãy nối các ý ở cột A thành phần kinh tế với cột B hình thức sao cho đúng

	Cột A
	            Cột B

	Thành phần kinh tế
	Hình thức

	
	a. Nhà nước

	1/ Kinh tế tập trung
	b. Cá nhân

	
	c. Tư nhận

	2/ Kinh tế nhiều thành phần
	d. Tập thể

	
	e. Vốn đầu tư nước ngoài


Câu 3. Nước ta có mấy vùng kinh tế trọng điểm:
A. 2




B. 3
C. 4




D. 5

Câu 4: Cây lương thực bao gồm:

A. Lúa, ngô, khoai, sắn, đậu tương, vừng.

B. Lúa, ngô, khoai, sắn, lạc, vừng
C. Lúa, ngô, khoai, sắn
D. Lúa, mía, vừng, ngô

II. Tự luận (8đ)

Câu 1 (3đ): Trình bày đặc điểm chung của dân số Việt Nam? Hậu quả khi dân số tăng nhanh ảnh hưởng tới tài nguyên, môi trường và kinh tế - xã hội?
Câu 2 (2đ): Trình bày cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ? Lấy các ví dụ minh họa?

Câu 3 (3đ): Cho bảng số liệu sau: (coi năm 1990 là 100%).
	Năm
	Trâu
	Bò
	Lợn
	Gia cầm

	1990
	100
	100
	100
	100

	1995
	103,8
	116,7
	133
	132,3

	2000
	101,5
	132,4
	164,7
	182,6

	2002
	98,6
	130,4
	189,0
	217,2


a- Vẽ biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000, 2002.

b- Qua biểu đồ nhận xét và giải thích.
- Hết -
	
	
	

	PHÒNG GD&ĐT BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS CỔ NHUẾ 2


	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

Môn kiểm tra: Địa lí 9
Thời gian làm bài: 45 phút




Đáp án và thang điểm:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1- D
	0.25

	2
	1 – a,d
	0.5

	
	2- b,c,e
	0.75

	3
	3- B
	0.25

	4
	4- C
	0.25

	1

	a. Đặc điểm chung của dân số Việt Nam
* Số dân 

- Năm 2015 dân số nước ta là 91.7 triệu người

- Việt Nam là nước đông dân đứng thứ 14 trên thế giới.

* Gia tăng dân số  
- Từ 1954 - 2003: Dân số nước ta tăng nhanh và tăng liên tục

- Cuối những năm 50: có sự “Bùng nổ dân số”. Năm 2015 tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên: 1,08%

- Nhờ thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình nên những năm gần đây tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm.Tuy nhiên mỗi năm tăng trung bình 1 triệu người

- Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên khác nhau giữa các vùng.

+ Miền núi cao hơn đồng bằng 

+ Nông thôn cao hơn thành thị

* Cơ cấu dân số  

+ Theo độ tuổi:

- Nước ta có cơ cấu dân số trẻ. Tỉ lệ trẻ em có xu hướng giảm.

-  Cơ cấu dân có xu hướng già đi, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và ngoài tuổi lao động tăng lên.

+ Theo giới tính:

- Tỉ lệ nữ còn cao hơn tỉ lệ nam có sự khác nhau giữa các vùng.

- Tỉ lệ giới tính đang ngày càng cân bằng.
b. Hậu quả khi dân số tăng nhanh ảnh hưởng tới tài nguyên, môi trường và kinh tế - xã hội


	0.5
0.25

0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

1

	2
	a. Chuyển dịch cơ cấu ngành: 

- Giảm tỉ trọng của khu vực nông lâm, ngư nghiệp.

- Tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng. 

- Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động. 

b. Chuyển dịch cơ cấu lănh thổ: 

- Hình thành các vùng kinh tế: có 7 vùng: trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên,….
- Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, các trung tâm công nghiệp, dịch vụ mới
-  Hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm: vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng KT trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
c. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế:

 - Trước đây nền kinh tế chủ yếu là nhà nước và tập thể nay nền kinh tế nhiều thành phần: kinh tế ngoài nhà nước, tư nhân, cá thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	0.5

0.5

0.5

0.5



	4
	a. Vẽ biểu đồ

- Vẽ biểu đồ đường phân chia khoảng cách số liệu, năm chia đúng tỉ lệ, đẹp, cân đối
- Có chú thích

- Có tên biểu đồ

b. Qua biểu đồ nhận xét và giải thích.
- Nhận xét chung

- Nhận xét riêng

- Giải thích
	1.5
0.25

0.25

0.25

0.5

0.25


